Cùng Đọc tài liệu đi vào trả lời các câu hỏi thuộc Soạn sử 7 Kết nối tri thức Bài 18: Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.
Soạn lịch sử lớp 7 bài 17 Kết nối tri thức
Tài liệu giải bài tập lịch sử 7 bài 17 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết:
Mở đầu
Câu hỏi trang 90 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Trong giai đoạn từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI, vùng đất phía Nam của Đại Việt bao gồm những phần lãnh thổ nào thuộc Việt Nam hiện nay? Vùng đất đó đã phát triển ra sao trước khi được xác nhập vào lãnh thổ Đại Việt?
Trả lời
- Trong giai đoạn từ đầu thế kỷ X đến đầu thế kỷ XVI, vùng đất phía Nam của Đại Việt bao gồm khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ của Việt Nam hiện nay.
- Từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI, ở khu vực Nam Trung Bộ là giai đoạn phát triển rực rỡ của Vương quốc Chăm-pa, dưới sự trị vì của triều đại Vi-giay-a. Sau đó, vương quốc này dần suy yếu. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, sau sự suy sụp của Vương quốc Phù Nam, vùng đất này thuộc quyền quản lí của Chân Lạp. 
- Từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI, vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ tiếp tục phát triển theo tiến trình lịch sử riêng, sau đó từng bước hội nhập vào dòng chảy lịch sử - văn hóa Việt Nam thống nhất.
Bài học
1. Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
a. Diễn biến cơ bản về chính trị
Câu hỏi trang 92 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Giới thiệu những diễn biến chính về chính trị của Vương quốc Chăm-pa từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
Trả lời
- Năm 1069: vua Chăm Pa cắt ba châu là Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh cho Đại Việt
- Từ 1113 đến 1220, Chăm -pa hai lần bị Chân Lạp chiếm đóng
- Từ 12220-1353: Thời kỳ thịnh trị của vương triều Vi-giay-a, Cham-pa củng cố chính quyền, mở rộng và thống nhất lãnh thổ.
- Cuối thế kỉ XIV- năm 1471: Vương triều Vi-giay-a lâm vào khủng hoảng, suy yếu rồi sụp đổ.
- Từ 1471- đầu thế kỉ XVI: Lãnh thổ Chăm pa bị thu hẹp và bị chia thành nhiều tiểu quốc khác nhau.
b. Tình hình kinh tế, văn hóa
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Nêu những hoạt động kinh tế chủ yếu của Vương quốc Cham-pa. Hoạt động nào khiến em ấn tượng nhất? Vì sao?
Trả lời
Những hoạt động kinh tế chủ yếu của Vương quốc Cham-pa:
	Lĩnh vực
	Hoạt động chủ yếu

	Nông nghiệp
	- Giữ vai trò chủ yếu
- Phát triển các kỹ thuật đào kênh, đắp đập thủy lợi,...
- Khai thác lâm thổ sản, đánh bắt hải sản...

	Thủ công nghiệp
	- Thủ công nghiệp phát triển 
- Sản xuất gồm, dệt vải, chế tác đồ trang sức, đóng thuyền

	Thương nghiệp
	Thương mại biển phát triển mạnh mẽ. 
Nhiều hải cảng được mở rộng, xây dựng: Đại Chiêm, tân Châu,...


Hoạt động kinh tế ấn tượng nhất đó chính là các hoạt động thương mại:
- Vương quốc Chăm Pa xưa có được vị trí thuận lợi cho sự phát triển thương mại đường biển. 
- Các cảng biển của vương quốc là những điểm trung chuyển giao lưu hàng hóa quốc tế cũng như để xuất khẩu các sản phẩm chủ yếu từ khai thác rừng ở miền thượng của các đồng bằng ven biển và Tây Nguyên. 
- Từ thế kỷ 10, các cảng của Chăm Pa đã được biết đến như là những thương cảng quan trọng trên Biển Đông, nằm trên hành trình thương mại đường biển giữa phương Đông và phương Tây vẫn được gọi là “Con đường tơ lụa trên biển”.
Câu hỏi 2 trang 93 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Trình bày những nét chính về văn hóa ở Chăm-pa từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
Trả lời
- Tôn giáo – tín ngưỡng: 
+ Hindu giáo là tôn giáo có vị trí quan trọng nhất ở Chăm-pa, trong đó chủ yếu là thờ thần Si-va.
+ Phật giáo:có những bước phát triển 
+ Tín ngưỡng phồn thực được phổ biến rộng rãi trong đời sống văn hóa cư dân.
- Chữ viết: Chữ Chăm không ngừng được cải tiến và hoàn thiện.
- Kiến trúc và điêu khắc:
+ Các đền tháp được xây dựng bằng gạch nung và trang trí phù điêu,…
+ Tiêu biểu: cụm đền tháp Dương Long (Bình Định), Po-na-ga (Khánh Hòa), Po-klong Ga-rai (Ninh Thuận),…
- Có bộ nhạc cụ như trống, kèn Sa-ra-na,… Những điệu múa nổi tiếng: múa lụa, múa quạt, đặc biệt là vũ điệu Áp-sa-ra.
2. Lược sử vùng đât Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
a. Diễn biến cơ bản về chính trị
Câu hỏi trang 94 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Hãy cho biết những nét chính về tình hình chính trị vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
Trả lời
- Đầu thế kỉ VII, Vương quốc Phù Nam sụp đổ, vùng đất Nam Bộ trên danh nghĩa đặt dưới quyền cai trị của nước Chân Lạp (Campuchia).
- Triều đinh Ăng-co gặp nhiều khó khăn và hầu như không thể quản lý được vùng đất này.
- Từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIV cư dân ở đây rất thưa vắng.
- Nhiều thế kỉ sau đó, những nhóm lưu dân người Việt đến khẩn hoang và lập ra những làng người Việt đầu tiên ở vùng Mô Xoài (Bà Rịa – Vũng Tàu), Đồng Nai,…
b. Tình hình kinh tế, văn hóa
Câu hỏi trang 94 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa của vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
Trả lời
- Kinh tế:
+ Chủ yếu dựa vào canh tác lúa nước kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt thủy hải sản.
+ Làm nghề thủ công và buôn bán nhỏ.
+ Thương nghiệp không còn phát triển như thời kì Vương quốc Phù Nam.
- Xã hội:
+ Cư dân sống tập trung tại những vùng đất cao về phía Tây, tụ cư thành các xóm làng.
+ Người dân vẫn giữ nhiều truyền thống văn hóa từ thời Phù Nam. 
+ Tiếp nhận và chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc
+ Hindu giáo, Phật giáo, tín ngưỡng dân gian,… tiếp tục được duy trì trong đời sống văn hóa của cư dân.
+ Đời sống vật chất và tinh thần phản ánh một nền văn hóa bình dân, sống ở vùng khí hậu nóng ẩm và môi trường sông nước.
Luyện tập - Vận dụng
Câu 1 trang 94 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Liên hệ với kiến thức đã học ở lớp 6 hãy so sánh:
a. Tình hình kinh tế Chăm-pa giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI với giai đoạn từ thế kỉ II đến đầu thế kỉ X.
b. Những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Vương quốc Phù Nam (trước hế kỉ VII) và vùng đất Nam Bộ trong giai đoạn từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
Trả lời
a. Tình hình kinh tế Chăm-pa giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI với giai đoạn từ thế kỉ II đến đầu thế kỉ X.
[image: Tình hình kinh tế Chăm-pa giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI với giai đoạn từ thế kỉ II đến đầu thế kỉ X]
b. Những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Vương quốc Phù Nam (trước hế kỉ VII) và vùng đất Nam Bộ trong giai đoạn từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
[image: Những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Vương quốc Phù Nam (trước hế kỉ VII) và vùng đất Nam Bộ trong giai đoạn từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI]

Câu 2 trang 94 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy lí giải về những nguyên nhân khiến trong một kì dài, triều đình Chân Lạp không thể quản lý và kiểm soát được vùng đất Nam Bộ
Trả lời
- Trên thực tế, việc cai quản vùng Thuỷ Chân Lạp gặp nhiều khó khăn.
+  Truyền thống quen khai thác các vùng đất cao, với dân số ít, người Khmer khi đó không có khả năng tổ chức khai thác vùng đồng bằng rộng lớn mới bồi lấp, còn ngập nước và sình lầy. 
+ Việc khai khẩn đất đai trên vùng đất gốc- Lục Chân Lạp đang đòi hỏi rất nhiều thời gian và sức lực.
+ Vào nửa sau thế kỷ VIII, quân đội nước Srivijaya 2 của người Java liên tục tấn công và chiếm Thủy Chân Lạp. Cục diện này mãi đến năm 802 mới kết thúc.
- Tình trạng chiến tranh diễn ra thường xuyên giữa Chân Lạp với Chămpa. Chân Lạp chỉ dồn sức phát triển ở khu vực Biển Hồ, trung lưu sông Mê Kông và mở rộng ảnh hưởng sang phía Tây. 
+ Dấu ấn Chân Lạp trên vùng đất phía Nam không nhiều và ảnh hưởng văn minh Angkor ở vùng này cũng không đậm nét.
Câu 3 trang 94 SGK Lịch sử và Địa lí 7 Kết nối tri thức
Sưu tầm tư liệu từ sách, báo và internet để viết một đoạn văn giới thiệu về một di tích đền tháp Chăm-pa được xây dựng trong giai đoạn từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI. Theo em cần phải làm gì để bảo vệ và phát huy giá trị của di tích đó.
Trả lời
Tháp Bình Lâm (Bình Định) được xây dựng vào cuối thế kỷ X – đầu thế kỷ XI, mang trong mình một vẻ đẹp đậm màu thời gian, phảng phất tinh thần cổ điển. Tháp Bình Lâm được xây dựng hoàn toàn bằng gạch, chỉ một số ít ở diềm góc là bằng đá sa thạch nhưng hiện nay cũng đã bị mất chỉ còn lại dấu tích. Ngôi tháp này khoác lên mình vẻ đẹp trang nhã và thành kính của chiếc áo màu gạch vàng. Những vòm cửa giả, mỗi cửa giả là một tác phẩm nghệ thuật sinh động mà những người nghệ sĩ Chăm vô danh gửi lại cho hậu thế. Giáp với mái và thân, tháp lại được trang trí những mô típ hoa văn kiểu chuỗi hạt uốn lượn liên hoàn hình chữ U chạy vòng quanh tháp. Lên các tầng trên, hoa văn cũng được lặp lại như vậy. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, đến năm 1993, tháp Bình Lâm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa – kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. 
Để bảo vệ và phát huy giá trị di tích đó trước hết cần:
[bookmark: _GoBack]- Nhận thức chính xác tầm quan trọng và vị trí của di tích lịch sử đó trong tiến trình lịch sử dân tộc.
- Cùng người dân bản địa chung tay giữ gìn, bảo tồn di tích lịch sử, phát triển du lịch dựa trên các di tích lịch sử.
- Ra sức tuyên truyền, phổ cập kiến thức cho người dân, khách du lịch đến tham quan di tích đó.
- Bảo vệ di tích bằng việc tuyên truyền những quy định về việc tham quan, lên án những hành động phá hoại di tích lịch sử với bất cứ lý do nào.
-HẾT-
Trên đây là toàn bộ nội dung Soạn sử 7 bài 17 Kết nối tri thức : Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến thế kỉ XVI​​​​​​​. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất. 
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So sinh

Giai dogn i the ki X dén dau the ki XVI

Giai dogn tir thé ki 11 dén dau thé ki
X

Giong nhau

- San xuit nong nghiép trong la nuGe van

hoat dpng kinh ( chi yau

- Thi cong nghiép va khai thic lim thé sin twong doi phit rién.

- Thuong nghiép ciing tuong ddi phit trién.

Khac | Nong
nhau | nghiép

-~ C6 s phit trién hon trude, nguoi Cham da
biét dao kénh, dip dé thiy loi..

Bén canh nhimg nganh truyén thén
nong nghiép. chin nuoi, khai thic lim thé sin
thiy sin ciing I3 mdt ngénh quan frong.

Nong nghiép trong 16 mue, méi nam
2 v, sir dung cong cu bing sit, ding
triu bo kéo cay. bit lam rudng bic
thang, séng tao xe guéng nude.

Thu cong.
nghigp

- Di c6 sy da dang hoa cac nganh nghé, xuat
hign thém cdc nganh nghé méi nhur dét vai,
ché tic db trang sirc.
- Hinh thinh nén cie 1o gém 6 trinh do
chuyén mén cao nhu: Go Sanh, Trrimg Ciu,
Gb Ciy Me (Binh Dinh).

San xuat chc mit hang tha cang (46
‘gom, trang st dung oy sin xut)

nghiép

“Thoi ki nay, thong mai duong bien & Viong
quéc Chim-pa vin duge phit trién manh me
v6i nhiéu hii cang duge mé rong nhw Dai
Chiém (Quing Nam) hodc xiy dime méi nhur

‘Tén Chau (Thi Nai & Binh Dinh).

Nauti Chim-pa cting buon ban vi
shin din_céc quin 6 Giao Chiu,
Trung Quéc va An D§.
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Triéu chi

Vuong quéc Phi Nam (trude hé ki VIT)

Ving aat Nam B3 trong giai doan tr dau
thé ki X dén dau thé ki XVI

Chinh trf

~Visong qudc Phu Nam 1a 00 vao Kioang B K1
1. Dia bin chiu yéu cia Vuong quéc Phis Nam
1a khu virc Nam Trung Bo ngay nay.

- Thé ki Ill - thé ki V, phit trén dinh cao

i VI bi suy yéu

- Thé ki VII bj ngudi Chan Lap xim chiém

- Cudi thé ki XIV, Chan Lap phai a0i pho
v6i cac cude tin cong cia quin Xiém, do
@6 khong co kha ning tryc tiép kiém soit

- Tir thé ki X dén
hudng cia diéy kién ty nhién nén cw din &
@y it tha ving.

Nhiéu thé ki sau d6, nhitag nhém hru din
ngudi Viét dén khin hoang va lip ranhing
Tang ngudi Vit du tién & ving Mo Xoai
(Ba Ria -~ Viing Tau), Déng Nai,

- Nguti Ph Nam [am nhiéy nght khic nhay
‘v tréng lia nudc, chin nudi g3, on, Ginh bit
thiy, hai san, lam 36 g6 thi céng nhw 46 gém,
trang sirc, 46 dyng bing thiy tinh, luyén déng
rén sit, ché tai cong cu sn Xuat, Vi khi,..
‘gui Phi Nam gioi budn ban. Khong chi trao
6i hiang hoa dé tiéu ding trong nude, ngudi Phis
Nam con buén ban véi cac thwong nhan nudc
‘ngoai dén tir Trung Quéc, Chim-pa, Ma Lai, An
DJ....théng qua cic cang thi, tiéu biéu 1a Oc Eo.

- Kinh té chi yéu dva vao canh tic lia
nude két hop v6i chin nudi gia sic, gia
cim, dinh bat thiy hai sin.

- Ho con lam nghé thi cong va buén bin
nh6. .

- Thuong nghiép khong con phit trién nhy
thoi ki Vuong quéc Phi Nam.

Vanhoa

- Tin ngudng: tho da than, tiéu biéu la thd than
Vit Troi.

- Tén gido: tiép nhin ton gido t An D6 nhur Phit
gido va An D6 gido. Dic biét, tr Vuong quéc
Pho Nam, cic t6n gido nay lai tiép tuc dugc
truyén b dén nhiéu ving dit khic & Déng Nam
A

Kién tric: nghe tac tuong céc vi thin An D6
gido va twong Phit bing da va gb & Phi Nam
phit wién t dhu Céng nguyén, ta0 nén mdt
‘phong cich riéng - phong cach Phi Nam: tuong
than Vis-nu, twong Phit bang da thugc van hoa

Oc Eo (TK VI- VI)

~Aoh huong coa nén van minh Angco 6
ving dit Nam BS khéng dim nét. Ngwi
din vin gitf nhiéu truyén théng vin hoa tir
thoi Phi Nam. Ho cling tiép nhin va chiu
inh huéng cia vin hoa Trung Quoc

- Hindu gido, Phit gido, tin ngudng din
gian,... tiép tuc duoc duy tri trong ddi song
vin hoa cva cu din. :

- Do song vit chit va tinh thin phin doh
mét nén vin hoa binh dan ca nhing con
nguisi séng & ving khi hau nong im va moi
trsimg song nudc.





